
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO     MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2023-2024 

                    THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH              MÔN: GDCD. KHỐI LỚP: 12 KHXH 
  

      TRƯỜNG THPT VÕ TRƯỜNG TOẢN                         Thời gian: 45 phút 
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1 

  

  

Thực 

hiện 

pháp 

luật 

  

  

 1.Khái niệm, 

các hình thức 

thực hiện pháp 

luật 

    2 2.5           2  2.5 

5 

 2.Vi phạm pháp 

luật, trách nhiệm 

pháp lý 

1 0.75   2 2.5           3  3.25 

7.5 

 3.Các loại vi 

phạm pháp luật 

và trách nhiệm 

pháp lý 

5 3.75   2 2.5       1 2.0   8  8.25 

20 

2 

Công 

dân bình 

đẳng 

trước 

pháp 

luật 

1 Công dân bình 

đẳng về quyền 

và nghĩa vụ 

                   

 

2. Công dân bình 

đẳng về trách 

nhiệm pháp lý 

1 0.75       1 1.5   1 2.0   3  4.25 

7.5 

 

 

 

 

3  

  

Quyền 

bình 

đẳng của 

công dân 

trong 

một số 

lĩnh vực 

của đời 

 1.Bình đẳng 

trong hôn nhân 

và gia đình 

2 1.5       2 3.0   1 2.0   5  6.5 

12.5 

 2.Bình đẳng 

trong lao động 
2 1.5       2 3.0   1 2.0   5  6.5 

12.5 

3.Bình đẳng 

trong kinh doanh 
1 0.75   2 2.5   1 1.5       4  4.75 

10 



sống xã 

hội 

4 

Quyền 

bình 

đẳng 

giữa các 

dân tộc, 

tôn giáo 

1.Bình đẳng giữa 

các dân tộc 

 

2 1.5   2 2.5   1 1.5       5  5.5 

12.5 

2.Bình đẳng giữa 

các tôn giáo 
2 1.5   2 2.5   1 1.5       5  5.5 

12.5 

tổng    16 12   12 15   8 12   4 8   40  47 
100

% 

tỉ lệ    40% 30% 20% 10%       
100

% 

Tổng điểm   4 3 2 1       10 

 

 

 

  



 

TT 
Nội dung 

kiến thức 

Mức độ nhận thức 
Tổng 

Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao 

Trắc nghiệm Trắc nghiệm Trắc nghiệm Tự luận CH Điểm TG 

CH Điểm TG CH Điểm TG CH Điểm TG CH Điểm TG TN TL TN TL TN TL 

1 

Thị trường 

lao động và 

việc làm 

3 0,75 2,25 3 0,75 3 1 0,25 1,5       7  1,75  6,75  

2 

Ý tưởng, cơ 

hội kinh 

doanh và các 

năng lực cẩn 

thiết của 

người kinh 

doanh 

4 1 3 3 0,5 3 
1 

 
0,25 1,5 1 1 8 8 1 2 1 7,5 8 

3 
Đạo đức 

 kinh doanh 
3 0,75 2,25 3 0,75 3 

1  

  
0,25 1,5    7  1,75  6,75  

4 
Văn hoá 

tiêu dùng 
6 1,5 4,5 3 1,25 3 

 1 

  
0,25 1,5  1 1   7 10  2,5 1 9,0 7 

Tổng 16 4 12 12 3 12 4 1 6 2 2 15 32 2 8 2 30 15 

Tỷ lệ % 40 30 10 20 34 10 45 

Tỷ lệ chung 80 20 100 

 

 

 
  

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I 

NĂM HỌC 2023 - 2024 

MÔN: GIÁO DỤC KINH TẾ VÀ PHÁP LUẬT - KHỐI: 11 

Đề gồm 32 câu hỏi trắc nghiệm và 02 câu tự luận 

Mỗi câu trắc nghiệm 0,25 điểm, tự luận 1 điểm 

 

 

 



 

 

 

TT 
Nội dung 

kiến thức 

Mức độ nhận thức 
Tổng 

Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao 

Trắc nghiệm Trắc nghiệm Trắc nghiệm Tự luận CH Điểm TG 

CH Điểm TG CH Điểm TG CH Điểm TG CH Điểm TG TN TL TN TL TN TL 

1 

Bài 5: Ngân 

sách nhà 

nước 

2 0,5 1,5 2 0,5 4 1 0,25 1,5       5  1,25  7  

2 

Bài 6: Thuế 

và thực hiện 

pháp luật về 

thuế 

3 0,75 2,25 2 0,5 2         8 5  1,25  4,25  

3 

Bài 7: Thuế 

và thực hiện 

pháp luật về 

thuế 

3 0,75 2,25 2 0,5 2    1 1 6 5 1 1,25 1 4,25 6 

4 

Bài 8: Sản 

xuất kinh 

doanh và các 

mô hình sản 

xuất kinh 

doanh 

4 1 3 3 0,75 3         7  1,75  6  

5 
Bài 9: Tín 

dụng và vai 
4 1 3 3 1,25 3 3 0,75 4,5  1 1  7  10  2,5 1 10,5 7 

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I 

NĂM HỌC 2023 - 2024 

MÔN: GIÁO DỤC KINH TẾ VÀ PHÁP LUẬT - KHỐI: 10  

Đề gồm 32 câu hỏi trắc nghiệm và 02 câu tự luận 

Mỗi câu trắc nghiệm 0,25 điểm, tự luận 1 điểm 

 

 

 



trò của tín 

dụng 

Tổng 16 4 12 12 3 12 4 1 6 2 2 15 32 2 8 2 32 15 

Tỷ lệ % 40 30 10 20 34 10 45 

Tỷ lệ chung 80 20 100 

 

 

 
 


